
STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình thức
Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Thiết kế cấp - thoát 
nước công trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

cầu - hầm
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

3 Đặng Thanh Hiệp 08/9/1986 TDP 7A, phường Tân lợi, 
Tp-BMT, tỉnh ĐăkLăk 046086008696 0977554469 thanhhiep75gtvt@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Công ty TNHH xây 
dựng Hoàng Hiệp Đắk 

Lắk

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
30/6/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

4 Hoàng Văn Bắc 10/12/1970  phường Tự an, Tp-BMT, 
tỉnh ĐăkLăk 038070020366 0839584967 songhoang_bmt@g

mail.com
Kỹ sư Tin học xây 

dựng Quản lý dự án 2 Công ty TNHH xây 
dựng Sông Hoàng

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
17/6/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

6 Nguyễn Duy Trinh 12/12/1983
 184/48/73, phường Tân 

lợi, Tp-BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

052083016520 0903522264 cumau83@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH xây 

dựng Hòa Cao Phát Gia hạn 26/3/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0913003976 vanptqn@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Công ty TNHH tư vấn 
và đầu tư xây dựng 349 10/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH5 Phạm Tấn Vạn 20/9/1991 Bình Châu, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 051091015030

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Công ty TNHH Phú 
Quảng 9/8/20212 Bạch Văn Tiến 1/2/1979 Thôn 1, xã Cư Êbur, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 051079005431 0935109079 Kỹ sư cầu đườngcongtyphuquangdak
lak@gmail.com

0942535979 quydaianxd@gmail.
com

Kỹ sư cấp thoát 
nước

Công ty TNHH XD Đại 
An 10/4/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 06 NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /7/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1 Nguyễn Văn Qúy 10/11/1968 Thôn 1, xã Cư Êbur, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 051068001279
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7 Lê Ngọc Phương 12/02/1993 tổ 3, thôn 7, xã Hòa phú, 
Tp-BMT, tỉnh ĐăkLăk 066093022588 0964586219 phuonglndl@gmail.

com Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng 

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/01/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

8 Trịnh Viết Chương 07/5/1965
48 Hàm Mạc Tử, phường 

Tân an, Tp-BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

038065010127 0974998679 chuong07051965@
gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH xây 

dựng Tư vấn 4 Gia hạn 26/4/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

9 Nguyễn Đình Duy 06/01/1994 44 Thôn 12 xã Hòa phú, 
Tp-BMT, tỉnh ĐăkLăk 066094015759 0348894108 pthivinhlong94@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH Bình 

Minh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
26/5/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

11 Lê Quang Hải 04/12/1985 Thôn 4 xã Hòa thắng, Tp-
BMT, tỉnh ĐăkLăk 037085014792 0945071797 tuvananh@gmail.co

m Kỹ sư cầu đường
Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 
cầu - hầm

3 Công ty TNHH tư vấn 
và xây dựng Anh khoa

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
10/04/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

12 Trần Văn Mười 02/02/1981
Thôn 1, xã Hòa bình, 

huyện Krông ANa, tỉnh 
ĐăkLăk

066081000684 0976036388 tvxdxuanphuthinh
@gmail.com

Cử nhân Cao đẳng 
cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty Xuân Phú 

Thinh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
13/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

13 Nguyễn Ngọc Hùng 9/8/1995 59/6 Nguyễn Viết Xuân, 
TP.BMT, tỉnh ĐắkLắk 066095000142 0935919895 ktsnguyenhung95@

gmail.com
Kiến trúc cảnh 

quan
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng 3
Công ty TNHH 

TVXD&TM Tâm Thái 
Bình

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
9/2/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

15 Trương Võ Út Lợi 5/10/1989 Kim Châu, Đray Bhăng, 
Cư Kuin, ĐắkLắk 066089009231 0948586767 truongloixdcd1989

@gmail.com
Kỹ sư XD cầu 

đường Quản lý dự án 3 Tự do
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

16 Lê Ngọc Đức 23/11/1984 TDP 6, P.Tân Lợi, 
TP.BMT,  tỉnh  ĐắkLắk 066084013101 0988625635 cacvisao2003@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH TVXD 
396 Gia hạn 8/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

17 Đinh Văn Tường 18/12/1980 Buôn Đũng, Cư Êbur, 
TP.BMT, Tỉnh Đắk Lắk 052080007829 0906134549 congtyxaydung396

@gmail.com
Cử nhân cao đẳng 
kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH TVXD 

396 Gia hạn 4/8/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

0964208579 dangsyle@gmail.co
m Kỹ sư cầu đường Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT 25/3/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

ngochoangxd91@g
mail.com Kỹ sư XD DD-CN Tự do 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

18 Đặng Sỹ Lệ 6/10/1986 Xã Đức Hương, huyện 
Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 042086000881

14 Hồ Ngọc Hoàng 27/4/1991
Thôn 2a, xã Hòa Tiến, 
huyện Krông Pắc, tỉnh  

ĐắkLắk
066091004267 0935588081

0976763454 tuvananhkhoa@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng và 
Công nghiệp

Công ty TNHH tư vấn 
và xây dựng Anh khoa 27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH10 Phạm Văn Cường 02/10/1987
Thôn 24 xã Ea Ning, 
huyện Cư Kuin, tỉnh 

ĐăkLăk
066087012050
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Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

19 Nguyễn Thu Vỹ 15/7/1989 Thôn 9B, xã Cư Bao, thị 
xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk lắk 042089021618 0944499199 vynguyen15071989

@gmail.com
Trung cấp xây 
dựng DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH Nguyên 

Hưng

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
17/1/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

20 Mai Hồng Kỳ 28/11/1977
122/28 Đỗ Xuân Hợp, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

038077021866 0907092789 Kyttkd@gmail.com Kỹ sư XD DD-CN Quản lý dự án 2 Trung tâm kiểm định 
xây dựng

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
9/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

21 Hồ Qúy Luật 10/5/1978
Thôn An Dưỡng, Bình 
An, H.Thăng Bình, tỉnh 

Quảng An
049078017063 0914305577 vietlongbmt@gmail.

com
Cao đẳng điện kỹ 

thuật Quản lý dự án 3 Công ty TNHH Việt 
Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
11/1/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

22 Đỗ Đình Khôi 1/10/1982 Thôn 8, xã Cư Êbur, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 054082009387 0914305577 vietlongbmt@gmail.

com
Điện khí hóa- cung 

cấp điện Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH Việt 
Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
5/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

23 Hoàng Văn Hiếu 28/3/1997
Liên gia 4, thôn 2, xã Ea 

Tu, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066097015940 0347088114 vietlongbmt@gmail.
com

Cao đẳngcông 
nghệ kỹ thuật điện- 

điện tử

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 Công ty TNHH Việt 

Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
9/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

26 Phan Đức Phước 26/9/1992
số 21 thôn Toàn Thắng, 

xã Hòa Đông, huyện 
Krông Pắc,tỉnh ĐăkLăk

066092004742 0987569097 phanducphuoc92@
gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH TVXD 

Kỹ thuật Hoàng Phát Gia hạn 21/6/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

27 Nguyễn Hữu Thắng 13/8/1994
08 Cù Chính Lan, P.Tự 

An, TP.BMT, tỉnh 
ĐăkLăk

066094016229 0823806271 nguyenhuuthang777
7@gmail.com

Thạc sỹ kỹ thuật 
xây dựng công 

trình giao thông
Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
8/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Quản lý dự án 3

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

21/9/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

29 Trần Quốc Dương 23/1/1983 29B Y Ơn, P.Tân Thành, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 034083020047 0987661983 duongtbecc1@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Công ty TNHH 
TV&XD Khánh Hội

0975158390 binhtq@napa.vn
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 
xây dựng

Phân viện Học viện 
hành chính QGKVTN

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
14/8/2022

0905733847 huuchinhxd3@gmai
l.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH TVXD 
Kỹ thuật Hoàng Phát 8/7/2021

28 Trần Quang Bình 4/10/1986 TDP 9, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 038086036188

nhadepphuckien@g
mail.comNguyễn Ngọc Kiên 14/3/1994

97 Y Linh Niê Kđăm, 
P.Tân Hòa, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
066094019323 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

25 Trần Hữu Chính 1/9/1989 Thôn 2, xã Ea Đar, huyện 
Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 042089006853

24 0335344044 Cao đẳng quản lý 
xây dựng

Công ty TNHH Kinh 
doanh XD Phúc Kiến 27/12/2021
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Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

31 Nguyễn Thế Quang 22/12/1979
61 Đinh Núp, Phường 
Tân lập, TP.BMT, tỉnh 

Đắk Lắk
066079004735 0942451166 nguyenquangthiena

nbmt@gmail.com Kỹ sư XD DD-CN Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Sông Hoàng

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

32 Nguyễn Trọng Luân 05/8/1994 xã Pơng Drang, huyện 
KrôngBuk, tỉnh Đắk Lắk 066094018736 0938514647 trongluanpro058@g

mail.com Kỹ sư XD DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

CTCP Tư vấn Công 
nghệ, Thiết bị và Kiểm 
định xây dựng Corinco

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

33 Nguyễn Đức Mỹ 24/11/1990
163 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Tân lập, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

034090011129 0394455827 nguyenducmy06071
5@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 
tầng và PTNT

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Ban QLDA đầu tư và 

xây dựng Thủy lợi 8

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/02/2023 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

34 Nguyễn Đình Phú 08/6/1986
161A/18 Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

042086017077 0943381080 phu.qlda@gmail.co
m Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 Ban QLDA đầu tư và 

xây dựng TD

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
20/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Công ty TNHH TVXD 
P-T 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH30 Nguyễn Tuấn Anh 7/7/1987 TDP 1, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066087013749 0947234238 kstuananh7787@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

35 Phan Xuân Hóa 12/10/1979 Buôn Mduk, xã EaTam, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 046078010745 0976207634 xuanhuy2105@gma

il.com
Kỹ sư - Điện kỹ 

thuật 
Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng Tp-BMT 02/5/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

36 Trần Thanh Tùng 05/10/1994
1/6 Điếu Văn Cải, Ea 

Tam, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

052094008014 0766406060 tranthanhtung1005
@gmail.com

Kỹ sư - Công nghệ 
kỹ thuật CT xây 

dựng 

Ban QLDA Đầu tư xây 
dựng Tp-BMT 16/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

37 Nguyễn Việt Duy 16/10/1982 Hành nhân, Nghĩa hành, 
Quảng ngãi 051082010603 0942791881 vietduybk@gmail.c

om
Kỹ sư - kỹ thuật 

xây dựng 12/01/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

38 Nguyễn Hoàng 1/2/1979
Thôn Cao thành, xã Ea 

Kao, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

042087006384 0948453207 hoangxd87@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng TCON 12/8/2021



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình thức
Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

42 Phạm Trí 10/12/1991 TDP6, phường Ea Tam, 
TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 066091000897 0937443347 tripham4784@gmai

l.com Kỹ sư XD DD-CN Quản lý dự án 3 Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng TCON

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
10/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Gia hạn

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

cầu - hầm
3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Gia hạn

39 Phạm Bá Tuấn 20/8/1977 119 Đinh Công Tráng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 040077016908 0905152747 nhaviet.bmt89@gm

ail.com Kiến trúc sư
Công ty TNHH Tư vấn 
đầu tư xây dựng Nhà 

việt
28/6/2021

40 Hồ Quan Thoại 03/4/1989 Lộc Giang, Ân tường 
đông, Hoài ân, Bình Định 052089005056 0934926477 hoquangthoai.77@g

mail.com
Kỹ sư - kỹ thuật 

công trình
Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng TCON 11/7/2022

41 Phương Nhật Tuấn 18/8/1996
Buôn Akô Dhông, 
phường Tân lợi, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066096023185 0963156202 phuongnhat.tuan96

@gmail.com
Kỹ sư - kỹ thuật 

xây dựng 
Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng TCON 09/8/2021

43 Nguyễn Văn Mạnh 20/6/1984
Buôn A lêB, phường Ea 

Tam, TP.BMT, Tỉnh 
ĐắkLăk

046084008093 0948593555 manhtvxdbmt@gma
il.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Nguyên An 09/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình thức
Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

cầu - hầm
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

46 Lê Văn Nam 03/10/1987 TDP5, phường Tân lập, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 030087020735 0984294008 lengruohan.lvn@gm

ail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH MTV 

Xây dựng 470 Gia hạn 06/8/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

47 Trịnh Thế Hùng 10/7/1984 53 Nguyễn Thượng Hiền, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 035084011614 0979467636 trinhhung470@gma

il.com

Kỹ sư ngành kỹ 
thuật công trình 

XD

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Ban QLDA đầu tư và 

xây dựng Thủy lợi 8 Gia hạn 09/9/2023 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Gia hạn

0983952922 camducthien@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Đức Thiện 25/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH49 Nguyễn Văn Cẩm 10/10/1959
153 đường A Ma Khê, 

phường Tân lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐắkLăk

046059001058

0943267377 ngocsonbmt86@gm
ail.com

Kỹ sư ngành kỹ 
thuật công trình 

XD

Công ty TNHH đầu tư 
xây dựng HD 10/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH48 Trương Ngọc Sơn 26/4/1986
411 QL14 Thôn 6, xã 

Hòa thuận, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

066086014209

44 Nguyễn Huỳnh Sơn 12/10/1997 TDP6, phường Tân lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐắkLăk 066097000752 0702851426 sonch15gts@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Nguyên An 13/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

45 Đặng Văn Cảnh 23/10/1975
156 Hùng vương, phường 
Tự an, Tp-BMT, tỉnh Đắk 

Lắk
66075002710 914083767 dangvancanh23@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế Gia phúc 09/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình thức
Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

53 Nguyễn Quốc Cương 01/11/1998
187 Phan Huy Chú, 

phường Khánh Xuân, 
TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk

066098018026 0968505058 cuongnqvdk@gmail
.com

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3

Viện đào tạo và Khoa 
học ứng dụng Miền 

trung

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
15/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

0353607904 phudat0307@gmail.
com Kỹ sư Cầu đường Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng Tp-BMT 29/9/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH52 Đỗ Phú Đạt 01/01/1996

33 Thôn 3, xã Hòa 
Khánh, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
066096016299

0913865757 pigpig239@gmail.c
om Kỹ sư Cầu đường Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng Tp-BMT 09/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH51 Trần Phạm Mai Đức 24/4/1984

125A Mai Hắc Đế, 
phường Tân thành, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066084010606

0909556647 diepbqldadtxd@gm
ail.com Kỹ sư Cầu đường Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng Tp-BMT 25/4/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH50 Hoàng Ngọc Điệp 30/4/1982

32/8 Hồ Xuân Hương, 
phường Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
066082006131
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